
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KOCYA VIỆT NAM

0107940246

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(hoa, cây cảnh, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, dầu hỏa, ga, 
than, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, xe 
đạp)

4773

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

15. Xây dựng nhà các loại 4100

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

19. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KOCYA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOCYA VIET NAM LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: KOCYA VI CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973664746
Email:

Fax:
Website:
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20. Xây dựng công trình công ích 4220

21. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

22. Chăn nuôi gia cầm 0146

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

26. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Cho thuê xe có động cơ 7710

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị (nông, lâm nghiệp, xây dựng, văn 
phòng)

7730

30. Đại lý du lịch 7911

31. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

32. Chăn nuôi trâu, bò 0141

33. Chăn nuôi lợn 0145

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

36. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

4511

37. Bán mô tô, xe máy 4541

38. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

39. Trồng cây ăn quả 0121

40. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

42. Phá dỡ 4311

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

45. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

46. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

47. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

48. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

49. Bán buôn đồ uống 4633

50. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

51. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

52. Giáo dục mầm non 8510
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10.000.000.000 VNĐ

53. Giáo dục nghề nghiệp 8532

54. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

5590

55. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 151134770

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

MAI DUY PHAN Nam
02/05/1976 Kinh Việt Nam

18/05/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151134770
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   MAI DUY PHAN Nam

02/05/1976 Kinh Việt Nam

18/05/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 28/07/2017 đến ngày 27/08/2017


